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1 Từ chối Lê Quốc Anh 06/02/2010 Nam 7566939889 086210004711 9/1 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.30 5.00 4.00 Trường THCS Phú Hội
2 Từ chối Bùi Ngọc May 09/03/2010 Nữ 7582450554 075310001365 9/4 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.15 4.60 4.80 Trường THCS Phú Thạnh
3 Từ chối Phạm Minh An 23/07/2009 Nam 7556769237 075209002216 9/1 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.00 5.00 4.50 Trường THCS Phú Hội
4 Từ chối Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 01/09/2010 Nữ 7574598455 087310000398 9/5 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.20 5.80 THCS Hiệp Phước
5 Từ chối Huỳnh Gia Huy 19/11/2010 Nam 7566908967 075210009714 9/7 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.30 5.50 THCS Hiệp Phước
6 Từ chối Trần Đăng Quang 11/06/2010 Nam 4074137934 040210022695 9.5 Tỉnh Nghệ An Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.30 5.50 THCS Phước Thiền
7 Từ chối Võ Huỳnh Bảo Ngọc 27/10/2010 Nữ 8912370838 089310014513 9/3 Tỉnh An Giang Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.80 5.30 THCS Hiệp Phước
8 Từ chối Nguyễn Triều An 10/02/2010 Nữ 7973744917 075310005727 9/1 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.50 5.30 THCS Long Thọ
9 Từ chối Trần Hữu Hoàng 03/10/2010 Nam 7528512793 040210010135 9.7 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.50 5.30 THCS Phước Thiền

10 Từ chối Hồ Nguyễn Hoài Nam 25/12/2010 Nam 9411380011 089207003169 9/9 Tỉnh Sóc Trăng Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.50 5.20 THCS Hiệp Phước
11 Từ chối Trần Gia Khang 10/07/2010 Nam 7566890253 096210004648 9/3 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.20 5.20 THCS Hiệp Phước
12 Từ chối Phạm Công Hậu 09/08/2010 Nam 7566909720 075210021032 9/8 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.30 5.10 THCS Hiệp Phước
13 Từ chối Bùi Huyền Trang 15/10/2010 Nữ 2482399635 024310016751 9/2 Thành phố Hà Nội Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 4.50 5.10 THCS Long Thọ
14 Từ chối Nguyễn Đức Tài 12/05/2010 Nam 7567078589 075210014806 9/4 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 3.90 5.10 Trường THCS Phước Khánh
15 Từ chối Bùi Huy Vũ 20/11/2010 Nam 3808688088 038210013687 9/4 Tỉnh Thanh Hóa Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.10 5.00 THCS Long Thọ
16 Từ chối Trần Thị Lan Anh 07/08/2010 Nữ 7566907977 087310002903 9/6 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.10 5.00 THCS Hiệp Phước
17 Từ chối Nguyễn Hoàng Minh Đan 05/07/2010 Nam 7960828920 079210005023 9/2 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.10 5.00 0.00 THCS Phú Đông
18 Từ chối Quảng Anh Tuấn 20/08/2010 Nam 7566942922 075210013889 9/4 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.00 5.00 THCS Phú Hội
19 Từ chối Lê Hoàng Vũ 24/09/2010 Nam 7525843378 067210002545 9/4 Tỉnh Đắk Nông Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.10 4.90 THCS Long Thọ
20 Từ chối Trần Triệu Huy 15/03/2009 Nam 7587826667 075209005654 9.5 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.90 4.90 THCS Phước Thiền
21 Từ chối Trần Bảo Hưng 16/04/2010 Nam 9508694611 095210004181 9/5 Tỉnh Bạc Liêu Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.20 4.70 THCS Long Thọ
22 Từ chối Lê Huỳnh Thanh Tú 26/08/2010 Nam 7545200447 075210011629 9/1 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 4.40 4.70 THCS Long Thọ
23 Từ chối Nguyễn Tuấn Anh Tài 02/12/2010 Nam 7511363943 075210005345 9/4 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.50 4.60 TH_THCS Vĩnh Thanh
24 Từ chối Nguyễn Chí Thiện 19/12/2010 Nam 7511274177 075210014564 9/7 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 4.80 4.60 THCS Long Thọ
25 Từ chối Nguyễn Huy Phát 28/05/2010 Nam 6666891456 066210017249 9/4 Tỉnh Đắk Lắk Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.40 4.50 THCS Hiệp Phước
26 Từ chối Phạm Nguyễn Duy Anh 07/11/2008 Nam 7966909714 075208013684 9/8 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 4.70 4.50 THCS Hiệp Phước
27 Từ chối Ngô Đức Trí 14/03/2009 Nam 7582399867 036209006942 9/4 Tỉnh Nam Định Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.40 4.40 THCS Long Thọ
28 Từ chối Nguyễn Thanh Trúc 09/09/2010 Nữ 7552703369 075310016724 9/9 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.30 4.40 THCS Long Thọ
29 Từ chối Hoàng Thị Kiều Trang 04/05/2010 Nữ 2528513014 025310001580 9.2 Tỉnh Phú Thọ Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.10 4.40 THCS Phước Thiền
30 Từ chối Thân Thị Phương Anh 04/04/2010 Nữ 7083917520 070310008878 9/5 Tỉnh Bình Phước Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.90 4.40 0.00 TH_THCS Vĩnh Thanh
31 Từ chối Lê Hoàng Lâm 05/01/2010 Nam 7566911130 075210000747 9/3 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.00 4.40 THCS Hiệp Phước
32 Từ chối Lương Thế Anh 21/10/2010 Nam 7511383438 075210015492 9/6 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.00 4.30 THCS Hiệp Phước
33 Từ chối Vũ Ngọc Kim Thư 18/09/2010 Nữ 7528512710 075310008601 9.5 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.90 4.30 THCS Phước Thiền
34 Từ chối Phạm Đăng Khoa 25/06/2010 Nam 9582400417 095210008383 9/8 Tỉnh Bạc Liêu Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.30 4.20 THCS Long Thọ
35 Từ chối Phan Thị Hoài Hương 27/10/2009 Nữ 2511410571 075309014805 9/4 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.20 4.20 THCS Hiệp Phước
36 Từ chối Quách Phi Anh 25/06/2010 Nam 9666883261 096210007248 9/1 Tỉnh Cà Mau Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.20 4.20 THCS Hiệp Phước
37 Từ chối Trần Thái Vinh 19/10/2010 Nam 7566941999 075210020213 9/2 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 4.60 4.20 THCS Phú Hội
38 Từ chối Trần Thị Thanh Vân 25/10/2010 Nữ 6473585784 064310009758 9/7 Tỉnh Gia Lai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.70 4.10 THCS Long Thọ
39 Từ chối Đào Nguyễn Yến Phi 16/10/2009 Nữ 6864556976 075309001498 9.5 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.00 4.10 THCS Phước Thiền
40 Từ chối Trần Lê Quang Minh 28/10/2010 Nam 7552743062 075210017393 9/7 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.90 4.10 THCS Long Thọ
41 Từ chối Nguyễn Nhật Anh 01/01/2010 Nam 7511274160 040210019990 9/8 Tỉnh Nghệ An Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.60 4.10 THCS Long Thọ
42 Từ chối Đặng Việt Hải 09/04/2010 Nam 7528512908 040210023887 9.7 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.40 4.00 THCS Phước Thiền
43 Từ chối Nguyễn Thị Trà My 12/09/2010 Nữ 7966909722 091310000893 9/8 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.00 3.90 THCS Hiệp Phước
44 Từ chối Nguyễn Hoàng Phúc 01/10/2010 Nam 7574766593 074210005176 9/7 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.40 3.80 0.00 TH_THCS Vĩnh Thanh
45 Từ chối Nguyễn Thanh Huy 17/11/2010 Nam 7574137930 082210011526 9.5 Tỉnh Tiền Giang Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.30 3.70 THCS Phước Thiền
46 Từ chối Nguyễn Văn Bảo Nam 27/08/2010 Nam 3866891454 038210014434 9/4 Tỉnh Thanh Hóa Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.10 3.70 THCS Hiệp Phước
47 Từ chối Nguyễn Thành Đạt 11/03/2010 Nam 7564481262 075210018474 9/7 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 6.00 3.60 0.00 TH_THCS Vĩnh Thanh
48 Từ chối Tô Thanh Sơn 05/02/2010 Nam 7567078041 075210016918 9/1 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 28.00 5.00 3.60 Trường THCS Phước Khánh
49 Từ chối Nguyễn Hoàng Quang Thanh 22/12/2009 Nam 5628513077 044209000034 9/5 Tỉnh Quảng Bình Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt 27.00 5.00 6.10 THCS Hiệp Phước
50 Từ chối Nguyễn Yến Nhi 11/05/2010 Nữ 7528512990 075310009600 9.6 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Tốt 27.00 6.90 6.00 THCS Phước Thiền
51 Từ chối Nguyễn Việt Hùng 26/07/2010 Nam 7511410550 075210000547 9/3 Tỉnh Đồng Nai Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 27.00 5.00 5.90 THCS Hiệp Phước
52 Từ chối Nguyễn Phạm Hoàng Hiếu 14/04/2010 Nam 7766907983 075210001027 9/6 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt 27.00 6.10 5.20 THCS Hiệp Phước
53 Từ chối Phùng Ngọc Quý 18/07/2010 Nữ 9628512874 096310010059 9.3 Tỉnh Sóc Trăng Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 27.00 6.10 5.10 THCS Phước Thiền
54 Từ chối Bùi Quốc Kiệt 09/02/2010 Nam 7528512694 075210011665 9.8 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Tốt 27.00 5.30 5.00 THCS Phước Thiền
55 Từ chối Châu Mã Thành Đạt 15/01/2010 Nam 7528512682 075210003128 9.5 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá 27.00 4.30 5.00 THCS Phước Thiền
56 Từ chối Nguyễn Văn Đạt 27/08/2008 Nam 7574603900 024208004370 9/3 Tỉnh Bắc Giang Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 27.00 4.20 5.00 THCS Hiệp Phước
57 Từ chối Nguyễn Quang Huy 15/09/2010 Nam 5273745733 052210000840 9/3 Tỉnh Bình Định Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 27.00 6.40 4.60 THCS Long Thọ
58 Từ chối Dương Hoàng Bảo 25/06/2010 Nam 7566891444 075210009748 9/4 Tỉnh Đồng Nai Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 27.00 5.10 4.40 THCS Hiệp Phước
59 Từ chối Trần Hoàng Anh 18/05/2010 Nam 7574387314 064210005847 9/2 Tỉnh Bình Dương Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt 27.00 5.80 4.30 THCS Phú Hội
60 Từ chối Nguyễn Hoàng Yến Vy 17/07/2010 Nữ 7587074811 077310003197 9/5 Tỉnh Đồng Nai Khá Tốt Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Đạt 27.00 5.30 4.30 THCS Hiệp Phước
61 Từ chối Lê Phương Như 18/11/2010 Nữ 7519535527 075310005811 9.2 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá 27.00 6.80 4.10 THCS Phước Thiền
62 Từ chối Trần Ngọc Thái 26/05/2010 Nam 7512143058 075210001760 9/2 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Tốt 27.00 5.30 4.00 THCS Phú Đông
63 Từ chối Võ Nam Thiên 22/07/2010 Nam 7542823885 075210019581 9.1 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Tốt 27.00 5.00 3.90 Trường THCS Phước Thiền

64 Từ chối Nay H' Ri Net 22/10/2010 Nữ 7574138086 64310003488 9.5 Tỉnh Gia Lai Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt 27.00 5.30 3.50
Con dân tộc thiểu số, 
vùng khó khăn 1.00 THCS Phước Thiền

65 Từ chối Nguyễn Quang Ánh 06/09/2010 Nam 7528512727 034210005974 9.2 Tỉnh Nghệ An Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá 27.00 5.10 3.50
Con dân tộc thiểu số, 
vùng khó khăn 1.00 THCS Phước Thiền

66 Từ chối Phạm Thanh Hậu 22/01/2010 Nam 7566910878 075210015105 9/5 Tỉnh Đồng Nai Đạt Khá Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt 26.00 5.70 5.90 THCS Hiệp Phước
67 Từ chối Trần Quốc Đại 19/12/2010 Nam 9679204867 096210000866 9/6 Tỉnh Cà Mau Đạt Khá Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt 26.00 6.50 5.10 THCS Hiệp Phước
68 Từ chối Tạ Minh Thủy 15/12/2009 Nữ 7974598458 082309006418 9/5 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Đạt Đạt Tốt 26.00 6.00 5.10 THCS Hiệp Phước
69 Từ chối Phạm Thị Minh Thư 24/06/2009 Nữ 7554906573 075309013745 9.3 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Khá 26.00 5.10 5.00 THCS Phước Thiền
70 Từ chối Nguyễn Huy Phong 13/01/2010 Nam 4274548903 042210006905 9/4 Tỉnh Hà Tĩnh Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá 26.00 5.00 5.00 THCS Hiệp Phước
71 Từ chối Nguyễn Nhật Thọ 05/01/2010 Nam 7566942720 075210011600 9/3 Tỉnh Đồng Nai Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Khá Đạt Tốt 26.00 5.00 5.00 THCS Phú Hội
72 Từ chối Nguyễn Thế Tuấn Anh 12/02/2010 Nam 4071248418 040210017555 9.1 Tỉnh Nghệ An Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Tốt 26.00 5.10 4.60 THCS Phước Thiền
73 Từ chối Ngô Duy Hân 07/12/2010 Nam 3464556861 075210016655 9.2 Tỉnh Đồng Nai Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá 26.00 5.10 4.10 THCS Phước Thiền
74 Từ chối Nguyễn Đức Anh 02/10/2009 Nam 7587826703 040209000233 9.6 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Tốt 26.00 5.90 4.00 Trường THCS Phước Thiền
75 Từ chối Lê Thắng 01/11/2010 Nam 7541773428 058210000246 9.6 Tỉnh Ninh Thuận Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Khá Đạt Tốt 26.00 6.20 3.90 THCS Phước Thiền
76 Từ chối Phạm Thị Bích Hạnh 28/10/2010 Nữ 7574600016 075310012636 9/6 Thành phố Hồ Chí Minh Đạt Khá Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt 26.00 5.20 3.90 THCS Hiệp Phước
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77 Từ chối Đặng Gia Lễ 07/08/2009 Nam 7582400218 067209000435 9/6 Tỉnh Đắk Nông Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Khá 26.00 4.60 2.90
Con dân tộc thiểu số, 
vùng khó khăn 1.00 THCS Long Thọ

78 Từ chối Trần Thế Vinh 08/12/2009 Nam 7564557087 089209009999 9.8 Tỉnh An Giang Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Tốt 25.00 5.20 5.00 THCS Phước Thiền

79 Từ chối Ksor Huynh A Khiên 25/04/2010 Nam 6473936752 064210004674 9.3 Tỉnh Gia Lai Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá 24.00 3.80 5.00
Con dân tộc thiểu số, 
vùng khó khăn 1.00 THCS Phước Thiền


